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I. TRẮC NHIỆM : 7 ĐIỂM ( mỗi câu đúng được 0,25đ ). 
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II.TỰ LUẬN : 3 ĐIỂM 

CÂU ĐÁP ÁN THANG 

ĐIỂM 

Câu 1. Nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất: 

 Nguyên nhân: 

- Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản đã 

làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các đế quốc ở cuối XIX đầu 

XX. 

- Mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn đề thuộc địa nảy sinh và ngày càng 

gay gắt do sự phân chia thuộc địa giữa các đế quốc không đều là nguyên 

nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh.  

+ Anhh, Pháp, Nga có nhiều thuộc địa. 

 + Đức, Nhật, Mĩ, Italia có ít thuộc địa. 

=> Các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi vào cuối thế 

kỷ XIX. 

- Sự hình thành hai phe đối lập, ráo riết chạy đua vũ trang tích cực chuẩn 

bị chiến tranh. 

+  Năm 1882, Đức đã cùng Áo - Hung, Italia thành lập “phe Liên 

Minh”, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới. 

+ Để đối phó Anh đã ký với Nga và Pháp những Hiệp ước tay đôi hình 

thành “phe Hiệp ước” (đầu thế kỉ XX). 

=> Đầu thế kỉ XX ở châu Âu đã hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau, 

âm mưu xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau, điên cuồng 

chạy đua vũ trang, chuẩn bị cho chiến tranh, một cuộc chiến tranh đế quốc 

nhằm phân chia thị trường thế giới không thể tránh khỏi.  

* Duyên cớ:  

Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám 

sát. Quân phiệt Đức, Áo-Hung chớp lấy cơ hội này để gây chiến tranh. 

2điểm 

0,5đ 

 

0,5đ 
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0,25đ 

 

0,5đ 



Câu 2 

 

 Cách mạng tháng Mười nga ảnh hưởng đến VN: 
+ Năm 1920 sau khi đọc xong bản thảo luận cương về vấn đề dân tộc và 

thuộc địa của Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước 

cho dân tộc Việt Nam đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga 

1917- Con đường cách mạng vô sản. 

+ Tổ chức tiền thân của Đảng : Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên 

(6/1925) người trực tiếp huấn luyện giảng dạy đã  nâng ý thức chính trị  

cho thanh niên Việt Nam. .. 

+ Từ kinh nghiệm của cách mạng tháng Mười Nga – sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản công nhân XHDC Nga tiền thân của Đảng cộng sản  Liên 

Xô  : Đảng CSVN ra đời 3/2/1930 lãnh  đạo cách mạng Việt Nam đi từ 

thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Đề 002 

 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A D B D D C B C C B C B B D 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án D A C B D B C C A A D D C B 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1.(2 

điểm) 

Phân tích nguyên nhân  dẫn đến Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước 

trong khu vực, mà vẫn giữ được độc lập? 

 

 -Vào giữa XIX, cũng như các nước ở Đông Nam Á , vương quốc Xiêm đứng 

trước sự đe dọa xâm lược của tư bản phương Tây, nhất là Anh và Pháp. 

  

 

   

0,25 

- Ra-ma V (Chu-la-long-con )đã thực hiện nhiều chính sách cải cách tiến bộ theo 

khuôn mẫu của các nước tư bản phương Tây nhằm đưa Xiêm trở thành nước tư 

bản.  

0,25 

 Kinh tế:  

-Nông nghiệp: Để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thuế 

 

0,25 



ruộng, xóa bỏ chế độ lao dịch. 

- Công thương nghiệp: Khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà 

máy, mở hiệu buôn, ngân hàng 

 

 

 Chính trị:  

-Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây .Đứng đầu nhà nước vẫn là vua. Giúp 

việc có hội đồng nhà nước (nghị viện) .Chính phủ có 12 bộ trưởng . 

  

0,25 

 

  Về xã hội: Xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ  giải phóng người lao động.  

 

0,25 

 

  Quân đội, tòa án, trường học:  Được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây. 

 

0,25 

 

 Đối ngoại:  

-Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo.Lợi dụng vị trí nước 

đệm. Lợi dụng mâu thuẫn giữa 2 thế lực Anh - Pháp  lựa chiều có lợi để giữ 

chủ quyền đất nước.  

 

0,25 

 => Xiêm không bị biến thành thuộc địa như các nước trong khu vực, mà vẫn giữ được 

độc lập, mặc dù chịu nhiều lệ thuộc về chính trị, kinh tế vào Anh và pháp 

 

0,25 

 

Câu 2. (1 

điểm)  

RBài học trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đối với Việt Nam 

 

 

 

 - Chính sách kinh tế mới (NEP ) do Lê nin đề xướng vào 3/1921 ở Nga . Với 

chính sách này chỉ sau một thời gian ngắn nền kinh tế quốc dân của nước Nga có 

sự chuyển biến rõ rệt, giúp nước Nga vượt qua thời kì khó khăn to lớn, hoàn 

thành công cuộc khôi phục kinh tế. 

0,25 

 -Bản chất của chính sách này là sự chuyển từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc 

quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, vẫn đặt dưới sự kiểm soát 

của Nhà nước. 

0,25 

 -Chính sách kinh tế mới để lại nhiều bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây 

dựng CNXH ở một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

0,25 



 -Việt Nam co thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá từ Chính sách kinh tế 

mới của Nga. Cụ thể đó là thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần, đặt dưới sự 

kiểm soát của nhà nước và đã phát huy hiệu quả rất tốt đối với nền kinh tế cũng 

như sự ổn định về chính trị, xã hội… 

 

0,25 

 

 

 

 


